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BÁO CÁO
Về Học viện Giáo dục Kỹ thuật Singapore

I. Tổng quan về Học viện Giáo dục Kỹ thuật Singapore
Học viện giáo dục kỹ thuật Singapore là học viện công lập được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 1992 bởi Bộ Giáo dục Singapore, có trụ sở tại Ang Mo Kio Dr, Singapore. ITE chiếm 25% số sinh viên hàng năm của Singapore với 13.000 sinh viên, và 25.000 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm.
Học viện đạt được nhiều giải thưởng trong nước cũng như quốc tế. Đặc biệt, năm 2007, học viện ITE được trao giải thưởng Harvard-IBM Innovations bởi viện Ash về Quản trị và Cải cách dân chủ, Đại học Harvard để công nhận các chương trình của ITE có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của người dân.
Học viện gồm 3 cơ sở chính:
· Cơ sở Trung tâm: Cùng với trụ sở chính của học viện tọa lạc Ang Mo Kio, Singapore
Website: https://central.ite.edu.sg/
· Cơ sở phía Đông: tọa lạc tại Simei, Singapore
Website: http://ce.ite.edu.sg/
· Cơ sở phía Tây: tọa lạc tại Choa Chu Kang, Singapore. 
Website: http://west.ite.edu.sg
Các cơ sở của ITE có các trường:
· Trường Công nghệ điện tử và truyền thông (Gồm các lĩnh vực về Điện tử và Truyền đạt thông tin)
· Trường Kỹ thuật (Gồm các lĩnh vực về Không gian, Sản suất giá trị cao, Hải dương học)
· Trường Khoa học ứng dụng và sức khỏe (Gồm các lĩnh vực về Hóa học và Sinh học, Chế biến thực phẩm và Chăm sóc sức khỏe)
· Trường Kinh doanh và dịch vụ (Gồm các lĩnh vực về Dịch vụ kinh doanh, Giáo dục mầm non, Hội nghị, Thể dục thể thao, Du lịch, Vận chuyển và hậu cần, Kinh doanh sỉ và lẻ)
· Trường Thiết kế và phương tiện truyền thông (Gồm các lĩnh vực về Thiết kế, Truyền thông)
· Trường Dịch vụ khách hàng (Gồm các lĩnh vực về Nghệ thuật ẩm thực, Bánh mì và bánh ngọt, Thực phẩm và giải khát, Quản lý khách sạn)

Tính đến 31 tháng 3 năm 2016, trường có tổng cộng 2,719 người với 1835 là giáo viên và 884 là nhân viên. 
Năm 2016, trường có 28,870 học sinh, tỷ lệ tốt nghiệp 87% và mức độ hài lòng là 96%, tỷ lệ học sinh nước ngoài là 28% và tỷ lệ học sinh có việc làm lên đến 85% học sinh tốt nghiệp tại trường

II. Hệ thống giáo dục ITE
Áp dụng mô hình “1 hệ thống ITE, 3 cơ sở đào tạo”, ITE cung cấp những chương trình học, chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế toàn cầu. ITE cung cấp cho những học sinh đã ra trường hoặc những người đang làm việc.
Các chương trình đào tạo:
· Chương trình chính quy (full-time): Chứng chỉ ITE Quốc gia (NITEC), Higher NITEC và bằng Công nghệ. Để tham gia các khóa học chính quy, học sinh cần là người Singapore và đạt được bằng GCE ‘O’ hoặc ‘N’. Hiện tại ITE chưa có khóa học chính quy dành cho người nước ngoài.
· Chương trình không chính quy (part-time): NITEC, Higher NITEC, Specialist NITEC, Master NITEC, các khóa học ngắn hạn và các chương trình học khác. Các khóa học này dành cho người Singapore và người nước ngoài có nhu cầu học tại ITE
· Chương trình đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp: Tham gia tập huấn tại các trung tâm đào tạo và nhận các chứng chỉ Thực tập với các giáo viên hướng dẫn từ các ngành công nghiệp.
· Chương trình Quốc tế: Higher NITEC/NITEC quốc tế và các chương trình tùy chỉnh khác.
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	Nguyễn Ngọc Trang

PHỤ LỤC
CÁC KHÓA KHÔNG CHÍNH QUY CỦA HỌC VIỆN
Đối tượng: Học sinh có quốc tịch Singapore, học sinh nước ngoài
	Lĩnh vực
	Khóa học
	Chứng chỉ

	Dịch vụ (Services)
	Services – Accounting
	Chứng chỉ Higher NITEC 

	
	Services – Banking Services
	

	
	Services – Event Management
	

	
	Services – Hospitality Operations
	

	
	Services - Human Resource & Administration 
	

	
	Services - Interactive Design
	

	
	Services - Logistics for International Trade
	

	
	Services - Maritime Business
	

	
	Services - Performance Production
	

	
	Services - Space Design Technology
	

	
	Services - Visual Merchandising
	

	
	Services - Beauty & Wellness
	Chứng chỉ NITEC

	
	Services - Business Services
	

	
	Services - Digital Animation
	

	
	Services - Pastry and Baking
	

	
	Services - Retail Services
	

	
	Services - Space Design (Interior & Exhibition)
	

	
	Services - Travel & Tourism Services
	

	
	Services - Visual Communication
	

	Công nghệ
(Technology)
	Technology - Chemical Technology 
	Chứng chỉ Higher NITEC

	
	Technology - Civil & Structural Engineering Design
	

	
	Technology - Electrical Engineering
	

	
	Technology - Electronics Engineering
	

	
	Higher Nitec in Technology - Facility Management
	

	
	Technology - Games Art & Design
	

	
	Technology - Games Programming & Development
	

	
	Technology - Information Technology
	

	
	Technology - Marine & Offshore Technology
	

	
	Technology - Mechanical Engineering
	

	
	Technology - Mechatronics Engineering
	

	
	Technology - Offshore & Marine Engineering Design
	

	
	Technology - Security System Integration
	

	
	Technology - Aerospace Machining Technology 
	Chứng chỉ NITEC

	
	Technology - Automotive Technology (Heavy Vehicles)
	

	
	Technology - Automotive Technology (Light Vehicles)
	

	
	Technology - Chemical Process Technology
	

	
	Technology - Electrical Technology (Power & Control)
	

	
	Technology - Electronics, Computer Networking & Communications
	

	
	Technology - Facility Technology (Air Conditioning & Refrigeration)
	

	
	Technology - Facility Technology (Mechanical & Electrical Services)
	

	
	Technology - Facility Technology (Vertical Transportation)
	

	
	Technology - Infocomm Technology (Networking & Systems Administration)
	

	
	Technology - Laser & Tooling Technology
	

	
	Technology - Mechanical Technology
	

	
	Technology - Mechatronics
	

	
	Technology - Security Technology
	

	
	Technology - Social Media & Web Development
	




CÁC KHÓA CHÍNH QUY CỦA HỌC VIỆN
Đối tượng: Học sinh cần là người Singapore để có thể tham gia khóa chính quy.
	Trường
	Khóa học
	Chứng chỉ

	Công nghệ điện tử và truyền thông
(Electronics and Info-comm Technology)
	Công nghệ Phát thanh và Truyền thông
( Broadcast & Media Technology) 
	Chứng chỉ Higher NITEC:
· Thời gian đào tạo: 2 năm

	
	Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
(Business Information Systems)
	

	
	Bảo mật Mạng và Thế giới ảo
(Cyber & Network Security)
	

	
	Kỹ thuật Điện tử
(Electronics Engineering)
	

	
	Thiết kế Game và đồ họa
(Games Art & Design)
	

	
	Lập trình và phát triển game
(Games Programming & Development)
	

	
	Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin
(IT Applications(Trước đây là e-Business Programming))
	

	
	Hệ thống Công nghệ thông tin và Mạng
(IT Systems & Networks (Trước đây là Information Technology)
	

	
	Tích hợp hệ thống an ninh
(Security System Integration)
	

	
	Sản xuất Phim và Âm thanh số
(Digital Audio & Video Production)
	Chứng chỉ NITEC 2 năm
· Thời gian đào tạo: 2 năm

	
	Điện tử, Mạng máy tính và Giao tiếp
(Electronics,Computer Networking & Communications)
	

	
	Công nghệ truyền thông
(Infocomm Technology (Trước đây là Info-Communications Technology (Networking & Systems Administration)))
	

	
	Điện tử Vi mô
(Microelectronics)
	

	
	Công nghệ bảo mật
(Security Technology)
	

	
	Ứng dụng Web
(Web Applications (Trước đây là Social Media & Web Development))
	

	Kỹ thuật
(Engineering)
	Thiết kế kỹ thuật Kiến trúc và Dân dụng
( Civil & Structural Engineering Design)
	Chứng chỉ Higher NITEC
· Thời gian đào tạo: 2 năm

	
	Kỹ thuật điện
(Electrical Engineering)
	

	
	Kỹ thuật với doanh nghiệp
(Engineering with Business)
	

	
	Quản lý cơ sở
(Facility Management)
	

	
	Thiết kế hệ thống cơ sở
(Facility Systems Design)
	

	
	Quản lý và thiết kế cảnh quan
(Landscape Management & Design)
	

	
	Công nghệ Hàng hải và Ngoài khơi
(Marine & Offshore Technology)
	

	
	Kỹ thuật Hàng hải
(Marine Engineering)
	

	
	Kỹ thuật Cơ khí
(Mechanical Engineering)
	

	
	Kỹ thuật Cơ điện tử
(Mechatronics Engineering)
	

	
	Thiết kế kỹ thuật Hàng hải và Ngoài khơi
(Offshore & Marine Engineering Design)
	

	
	Công nghệ chính xác
(Precision Engineering)
	

	
	Thiết kế nhà máy chế biến
(Process Plant Design)
	

	
	Kỹ thuật chuyển phát nhanh
(Rapid Transit Engineering)
	

	
	Hệ thống Nhỏ và Người máy
(Robotics & Smart Systems)
	

	
	Kỹ thuật ô tô
(Automotive Engineering)
	

	
	Hệ thống điện tử không gian
(Aerospace Avionics)
	Chứng chỉ NITEC 2 năm
· Thời gian đào tạo: 2 năm

	
	Công nghệ Máy không gian
(Aerospace Machining Technology)
	

	
	Công nghệ không gian
(Aerospace Technology)
	

	
	Công nghệ ô tô (Xe nặng)
(Automotive Technology (Heavy Vehicles))
	

	
	Công nghệ ô tô (Xe nhẹ)
(Automotive Technology (Light Vehicles))
	

	
	Kỹ thuật số và Kỹ thuật chính xác
(Digital & Precision Engineering)
	

	
	Công nghệ Điện (Sét và âm thanh)
(Electrical Technology (Lighting & Sound))
	

	
	Công nghệ Điện (Năng lượng và điều khiển)
(Electrical Technology (Power & Control))
	

	
	Công nghệ cơ sở (Điều hòa không khí và Nhiệt lạnh)
(Facility Technology (Air-Conditioning & Refrigeration))
	

	
	Công nghệ cơ sở (Dịch vụ ngoại cảnh)
(Facility Technology (Landscaping Services))
	

	
	Công nghệ cơ sở (Dịch vụ Cơ khí và Điện)
(Facility Technology (Mechanical & Electrical Services))
	

	
	Công nghệ cơ sở (Vận tải dọc)
(Facility Technology (Vertical Transportation))
	

	
	Công nghệ Cơ khí 
(Mechanical Technology)
	

	
	Cơ điện tử
(Mechatronics)
	

	
	Công nghệ chuyển phát nhanh
(Rapid Transit Technology)
	

	
	Công nghệ cơ sở (Dịch vụ Cơ khí và Điện)
(Facility Technology (Mechanical & Electrical Services))
	Chứng chỉ NITEC 3 năm
· Thời gian đào tạo: 3 năm

	
	Công nghệ cơ khí
(Mechanical Technology)
	

	
	Kỹ thuật Ô tô
(Automotive Engineering)
	Bằng kỹ sư kỹ thuật
(Technical Engineering Diploma)
· Thời gian đào tạo: 2 năm

	
	Công nghệ máy
(Machine Technology)
	

	Thiết kế và phương tiện truyền thông
(Design and Media)
	Làm phim
(Filmmaking (Cinematography))
	Chứng chỉ Higher NITEC
· Thời gian đào tạo: 2 năm

	
	Thiết kế tương tác
(Interactive Design)
	

	
	Đạo diễn
(Performance Production)
	

	
	Công nghệ thiết kế không gian
(Space Design Technology)
	

	
	Thương mại ảo
(Visual Merchandising)
	

	
	Hoạt họa kỹ thuật số
(Digital Animation)
	Chứng chỉ NITEC 2 năm
· Thời gian đào tạo: 2 năm

	
	Thiết kế và sản xuất thời trang may mặc
(Fashion Apparel Production & Design)
	

	
	Thiết kế sản phẩm
(Product Design)
	

	
	Thiết kế không gian (Kiến trúc)
(Space Design (Architecture))
	

	
	Thiết kế không gian (Nội thất và Triển lãm)
(Space Design (Interior & Exhibition))
	

	
	Giao tiếp thị giác
(Visual Communication)
	

	
	Hiệu ứng hình ảnh
(Visual Effects)
	

	Kinh tế và dịch vụ
(Business and Services)
	Kế toán
(Accounting)
	Chứng chỉ Higher NITEC
· Thời gian đào tạo: 2 năm

	
	Dịch vụ ngân hàng
(Banking Services)
	

	
	Chăm sóc sắc đẹp và spa
(Beauty & Spa Management)
	

	
	Giáo dục mầm non
(Early Childhood Education)
	

	
	Quản lý sự kiện
(Event Management)
	

	
	Quản trị và Nhân sự
(Human Resource & Administration)
	

	
	Hậu cần quốc tế
International Logistics - (Trước đây là Logistics for International Trade)
	

	
	Hoạt động Giải trí và Du lịch
(Leisure & Travel Operations)
	

	
	Kinh doanh hàng hải
(Maritime Business - (Trước đây là Shipping Operations & Services))
	

	
	Dịch vụ hành khách
(Passenger Services)
	

	
	Bán lẻ và kinh doanh trực tuyến
(Retail & Online Business - (Trước đây là Retail Merchandising))
	

	
	Quản trị dịch vụ
(Service Management)
	

	
	Quản lý thể thao
(Sport Management)
	

	
	Sức khỏe và Làm đẹp
(Beauty & Wellness)
	Chứng chỉ NITEC 2 năm
· Thời gian đào tạo: 2 năm

	
	Dịch vụ kinh doanh
(Business Services)
	

	
	Dịch vụ tài chính
(Finance Services)
	

	
	Huấn luyện thể dục
(Fitness Training)
	

	
	Trồng hoa
(Floristry)
	

	
	Thời trang và thiết kế tóc
(Hair Fashion & Design)
	

	
	Dịch vụ hậu cần
(Logistics Services)
	

	
	Dịch vụ bán lẻ
(Retail Services)
	

	
	Dịch vụ du lịch
(Travel & Tourism Services)
	

	
	Sức khỏe và Làm đẹp
(Beauty & Wellness (3-year))
	Chứng chỉ NITEC 3 năm
· Thời gian đào tạo: 3 năm

	
	Dịch vụ bán lẻ
(Retail Services (3-year))
	

	Dịch vụ khách hàng
(Hospitality)
	Hoạt động khách sạn
(Hospitality Operations) 
	Chứng chỉ Higher NITEC
· Thời gian đào tạo: 2 năm

	
	Bánh ngọt và bánh mì
(Pastry & Baking)
	

	
	Nghệ thuật ẩm thực Châu Á
(Asian Culinary Arts)
	Chứng chỉ NITEC 2 năm
· Thời gian đào tạo: 2 năm

	
	Thực phẩm và giải khát
(Food & Beverage Operations)
	

	
	Bánh ngọt và Bánh mì
(Pastry & Baking)
	

	
	Nghệ thuật ẩm thực Phương Tây
(Western Culinary Arts)
	

	
	Nghệ thuật ẩm thực
(Culinary Arts)
	Bằng kỹ sư (Technical Diploma)
· Thời gian đào tạo: 2 năm

	Khoa học ứng dụng và sức khỏe
(Applied and Health Sciences)
	Công nghệ Sinh học
(Biotechnology)
	Chứng chỉ Higher NITEC
· Thời gian đào tạo: 2 năm

	
	Công nghệ Hóa học
(Chemical Technology)
	

	
	Chăm sóc khẩn cấp và Cấp cứu
(Paramedic & Emergency Care)
	

	
	Khoa học Thực phẩm ứng dụng
(Applied Food Science)
	Chứng chỉ NITEC 2 năm
· Thời gian đào tạo: 2 năm

	
	Công nghệ quy trình Hóa học
(Chemical Process Technology)
	

	
	Chăm sóc cộng đồng và dịch vụ xã hội
(Community Care & Social Services)
	

	
	Điều dưỡng
(Nursing)
	

	
	Bác sỹ nhãn khoa
(Opticanry)
	




[bookmark: _GoBack]Học phí năm 2017
Đơn vị: Singapore Dolar (SGD) có quy đổi sang VNĐ
	Khóa học
	Đối tượng
	Học phí mỗi kỳ
	Tổng mỗi kỳ

	
	
	Phí nhập học
	Phí bổ sung
	Phí thi cử
	Bảo hiểm
	

	NITEC
	Người dân Singapore
	175.00 SGD
(~2,9 triệu VNĐ)
	18.00 SGD
(299 788 VNĐ)
	
	
	193.00 SGD
(~3,2 triệu VNĐ)

	
	Người đổi quốc tịch thành Singapore
	2,325.00 SGD
(~38,9 triệu VNĐ)
	18.00 SGD
(299 788 VNĐ)
	16.50 SGD
(275 782 VNĐ)
	
	2,359.50 SGD
(~39.4 triệu VNĐ)

	
	Người nước ngoài
	5,700.00 SGD 
(~95 triệu VNĐ)
	18.00 SGD
(299 788 VNĐ)
	30.00 SGD
(499 648 VNĐ)
	18.00 SGD
(299 788 VNĐ)
	5,766.00 SGD
(~96 triệu VNĐ)

	Higher NITEC
	Người dân Singapore
	295.00 SGD
(~4,9 triệu VNĐ)
	18.00 SGD
(299 788 VNĐ)
	
	
	313.00 SGD
(~5,2 triệu VNĐ)

	
	Người đổi quốc tịch thành Singapore
	3,880.00 SGD
(~64,9 triệu VNĐ)
	18.00 SGD
(299 788 VNĐ)
	16.50 SGD
(275 782 VNĐ)
	
	3,914.50 SGD
(~65,4 triệu VNĐ)

	
	Người nước ngoài
	10,175.00 SGD
(~169,5 triệuVNĐ)
	18.00 SGD
(299 788 VNĐ)
	30.00 SGD
(499 648 VNĐ)
	18.00 SGD
(299 788 VNĐ)
	10,241.00 SGD
(~170,6 triệu VNĐ)



	
